
STT Mã SV Ngày sinh Lớp SH Email Ghi chú

1 3140117036 Binla Vanh Aliya 16/6/1998 17SHH 3140117036@ued.udn.vn

2 3190418002 Trần Thị Thuý An 8/1/2000 18CDDL1 3190418002@ued.udn.vn

3 3200318002 Hoàng Ngọc Anh 7/7/2000 18CTXH 3200318002@ued.udn.vn

4 3190418003 Phạm Huyền Nhật Anh 14/6/2000 18CDDL1 3190418003@ued.udn.vn

5 3190417007 Nguyễn Đình Tam Anh 5/1/1999 17CDDL1 3190417007@ued.udn.vn

6 3170317001 Nguyễn Thị Thùy Anh 7/6/1999 17CVHH 3170317001@ued.udn.vn

7 3180217005 Đinh Thị Nguyệt Ảnh 26/11/1999 17CVNH2 3180217005@ued.udn.vn

8 3120218010 Nguyễn Quang Bảo 10/5/2000 18CNTT4 3120218010@ued.udn.vn

9 3150418003 Đoạn Thế Bảo 23/8/2000 18CNSH 3150418003@ued.udn.vn

10 3230118007 Bnướch Thị Bem 5/9/2000 18SMN 3230118007@ued.udn.vn

11 3190418006 Nguyễn Minh Phước Bình 19/7/2000 18CDDL1 3190418006@ued.udn.vn

12 3170218008 Trương Quỳ Tiểu Chinh 15/10/2000 18CVH 3170218008@ued.udn.vn

13 3180218012 Trần Thị Kim Cương 25/1/2000 18CVNH3 3180218012@ued.udn.vn

14 3120217017 Đoàn Công Danh 2/12/1999 17CNTT2 3120217017@ued.udn.vn

15 3110118006 Trương Công Đạt 7/8/2000 18ST 3110118006@ued.udn.vn

16 3120218023 Trương Văn Đông 3/8/2000 18CNTT3 3120218023@ued.udn.vn

17 3120218027 Hoàng Minh Đức 18/9/2000 18CNTT4 3120218027@ued.udn.vn

18 3120217030 Lâm Thị Dưỡng 6/7/1999 17CNTT1 3120217030@ued.udn.vn

19 3150418005 Trần Lê Hương Giang 29/10/2000 18CNSH 3150418005@ued.udn.vn

20 3180218027 Bùi Thị Quỳnh Giao 1/1/2000 18CVNH3 3180218027@ued.udn.vn

21 3120217042 Nguyễn Hoàng Hải 31/5/1999 17CNTT3 3120217042@ued.udn.vn

22 3120218050 Trần Kim Hiếu 3/11/2000 18CNTT1 3120218050@ued.udn.vn

23 3120218053 Đặng Trung Hòa 7/3/2000 18CNTT3 3120218053@ued.udn.vn

24 3170118013 Huỳnh Thị Diễm Hương 11/12/2000 18SNV 3170118013@ued.udn.vn

25 3120117008 Huỳnh Kim Đại Hữu 30/5/1999 17SPT 3120117008@ued.udn.vn

26 3120218070 Nguyễn Thanh Huy 9/11/2000 18CNTT4 3120218070@ued.udn.vn

27 3190418028 Trần Công Huy 14/2/2000 18CDDL1 3190418028@ued.udn.vn

28 3140317019 Phan Lê Duy Khánh 16/11/1998 17CHD 3140317019@ued.udn.vn

29 3170417092 Ngô Đăng Minh Khoa 24/8/1996 17CBC1 3170417092@ued.udn.vn

30 3150418008 Huỳnh Thị Mai Lệ 16/1/2000 18CNSH 3150418008@ued.udn.vn

31 3120218093 Nguyễn Duy Linh 2/1/2000 18CNTT1 3120218093@ued.udn.vn

32 3150317014 Phan Thị Thảo Linh 10/9/1999 17CTM 3150317014@ued.udn.vn

33 3190417051 Nguyễn Xuân Lộc 28/10/1999 17CDDL1 3190417051@ued.udn.vn

34 3200318033 Nguyễn Chi Mai 14/6/2000 18CTXH 3200318033@ued.udn.vn

35 3180217104 Đàm Thị Ngọc 27/8/1999 17CVNH1 3180217104@ued.udn.vn

36 3170317024 Trần Thị Thanh Nhàn 20/11/1999 17CVHH 3170317024@ued.udn.vn

37 3120218132 Nguyễn Hạnh Nhân 2/1/2000 18CNTT1 3120218132@ued.udn.vn

38 3120218134 Trần Minh Nhật 10/2/2000 18CNTT3 3120218134@ued.udn.vn

39 3170218027 Lê Thị Tịnh Nhi 3/4/2000 18CVH 3170218027@ued.udn.vn

40 3200218065 Trương Thị Thanh Phương 25/5/2000 18CTL1 3200218065@ued.udn.vn

41 3170417189 Trần Oai Phương 27/5/1999 17CBC2 3170417189@ued.udn.vn
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STT Mã SV Ngày sinh Lớp SH Email Ghi chúHọ và tên

42 3120218149 Trần Thị Phương 27/8/2000 18CNTT1 3120218149@ued.udn.vn

43 3140117037 Binla Vanh Pidsana 14/9/1998 17SHH 3140117037@ued.udn.vn

44 3.12022E+11 Nguyễn Hồng Quân 15/5/1998 16CNTT1 312022161137@ued.udn.vn

45 3150418023 Nguyễn Công Quảng 1/12/1999 18CNSH 3150418023@ued.udn.vn

46 3120518032 Lê Hồng Quý 27/7/2000 18CNTTD 3120518032@ued.udn.vn

47 3120217139 Trần Gia Quyền 26/4/1999 17CNTT2 3120217139@ued.udn.vn

48 3120218161 Đinh Văn Sang 21/2/2000 18CNTT4 3120218161@ued.udn.vn

49 3170218035 Huỳnh Minh Tâm 27/8/2000 18CVH 3170218035@ued.udn.vn

50 3180217148 Ngô Việt Thắng 26/6/1999 17CVNH1 3180217148@ued.udn.vn

51 3110118035 Nguyễn Thu Thảo 24/1/2000 18ST 3110118035@ued.udn.vn

52 3130117023 Trần Đình Thịnh 28/10/1999 17SVL 3130117023@ued.udn.vn

53 3120218186 Lê Phạm Bảo Thư 26/3/2000 18CNTT3 3120218186@ued.udn.vn

54 3170118036 Phan Lê Ngọc Thư 9/11/2000 18SNV 3170118036@ued.udn.vn

55 3170418168 Lê Thị Lệ Thương 7/5/2000 18CBC1 3170418168@ued.udn.vn

56 3150418035 Kiều Đức Toàn 18/3/2000 18CNSH 3150418035@ued.udn.vn

57 3.22011E+11 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm 27/10/1998 16STH 322011161147@ued.udn.vn

58 3180217173 Lê Thị Ngọc Trâm 2/12/1999 17CVNH1 3180217173@ued.udn.vn

59 3200218091 Đinh Huỳnh Thị Tuyết Trinh 4/6/2000 18CTL2 3200218091@ued.udn.vn

60 3140118034 Lê Thị Hoài Trinh 28/3/2000 18SHH 3140118034@ued.udn.vn

61 3120217195 Nguyễn Thị Phương Trinh 7/1/1999 17CNTT3 3120217195@ued.udn.vn

62 3150118013 Ngô Thị Bạch Tuyết 23/9/2000 18SS 3150118013@ued.udn.vn

63 3110317025 Trần Thị Thu Uyên 28/9/1999 17CTUD 3110317025@ued.udn.vn

64 3120218236 Lê Viết Thảo Vy 26/2/2000 18CNTT1 3120218236@ued.udn.vn

65 3120217218 Hồ Ngô Mỹ Vy 12/3/1999 17CNTT2 3120217218@ued.udn.vn

66 3110118050 Võ Hà Đức Ý 2/1/2000 18ST 3110118050@ued.udn.vn


